
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Bản án số: 28/2022/HNGĐ-PT 

Ngày 28-12-2022 
V/v Ly hôn, tranh chấp nuôi con 

           khi ly hôn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đặng Hồ Điệp 

Các Thẩm phán:                          Ông Lê Anh Sơn 

                                                     Bà Bùi Thị Thuý Hà 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thủy Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Hoàng Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải 

Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 

29/2022/TLPT-HNGĐ ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc “Ly hôn, tranh chấp 

về nuôi con khi ly hôn”. 

Do Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 39/2022/HNGĐ-ST ngày 19 

tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng có 

kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2022/QĐ-PT ngày 01 tháng 11 

năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 20/2022/QĐ-PT ngày 30 tháng 11 năm 

2022, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Phạm Thị Thúy Phương; nơi cư trú: Số 9/389 Đằng Hải, 

Tổ dân phố số 2, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Bà Trần Thị 

Kim Dung và ông Nguyễn Hùng Cường, luật sư của Văn phòng Luật sư Dung 

Trần và Cộng sự thuộc Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- Bị đơn: Anh Hoàng Sĩ Thạc; nơi cư trú hiện nay: Căn hộ S2-05 Vinhomes 

Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, nơi cư trú khi toà án cấp sơ thẩm 
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đang giải quyết ly hôn: Số 9/389 Đằng Hải, tổ dân phố số 2, phường Đằng Hải, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Lê Đức Bẩy, 

luật sư của Văn phòng Luật sư 19-8 thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng, có 

mặt. 

Đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng: Bà Phạm Thị 

Thuý Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng, có mặt. 

 Người kháng cáo: Chị Phạm Thị Thúy Phương là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn là chị Phạm Thị Thúy Phương và người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Chị và anh Hoàng Sĩ Thạc kết hôn trên cơ sở tự nguyện có đăng ký kết hôn 

tại Ủy ban nhân dân phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào 

ngày 23/4/2015. Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống được một thời gian thì 

phát sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Mặt 

khác, trong cuộc sống vợ chồng anh Thạc không tâm lý, không quan tâm đến vợ, 

con, nhiều lần chửi xúc phạm và bạo lực gia đình đánh chị, có lần anh Thạc đánh 

chị làm chị phải nhờ Công an phường can thiệp. Chị và gia đình cũng đã nhiều 

lần khuyên nhủ để anh Thạc thay đổi tính cách nhưng anh Thạc vẫn không thay 

đổi. Điều này làm cho mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng, cuộc sống chung 

không có hạnh phúc. Hiện nay, chị và anh Thạc đã sống ly thân không còn quan 

tâm, trách nhiệm đến nhau. Nhận thấy mâu thuẫn vợ chồng đã trầm trọng, mục 

đích hôn nhân không đạt được nên chị yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly 

hôn anh Thạc để ổn định cuộc sống.   

Về con: Chị và anh Thạc có 01 con chung là Hoàng Nhật Minh, sinh ngày 

21/01/2016. Ly hôn, chị yêu cầu Tòa án giải quyết giao con chung cho chị nuôi 

dưỡng đến khi trưởng thành. Vì từ khi con còn nhỏ chủ yếu một mình chị chăm 

sóc, nuôi dưỡng. Mặt khác, chị là giáo viên (Phó hiệu trưởng Trường tiểu học 

Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) công tác gần nhà nên có đủ điều 

kiện về kinh tế cũng như thời gian chăm sóc con tốt nhất. Hơn nữa, chị là người 

mẹ rất có trách nhiệm đối với con, trong khi anh Thạc là đàn ông không được 

khéo, trong sinh hoạt nấu nướng vụng về, khi con ở với chị, con được thoải mái 

vui vẻ về tâm lý, còn anh Thạc thường xuyên quát con, khiến con rất sợ hãi. Anh 

Thạc còn nhiều lần sỉ mắng đánh vợ trước sự chứng kiến của con, xé quần áo của 

mẹ trước mặt còn. Có lần anh Thạc còn bắt con chứng kiến “chuyện vợ chồng” 

khi chị không đồng ý. Vì vậy, con chung đã phải chịu đựng nhiều áp lực về mặt 

tâm lý, về tình cảm trước hành xử tâm lý của anh Thạc không bình thường. Vì con 
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chung có dấu hiệu như vậy, trong khi chị là giáo viên nắm bắt tâm lý của trẻ tiểu 

học nên chị nuôi con là tốt nhất. Chị ly hôn với anh Thạc vì hành vi bạo lực gia 

đình nên không thể để con chung cho anh Thạc nuôi khi vợ chồng ly hôn. Khi ly 

hôn chị nuôi con, chị sẽ vẫn đưa con chung về thăm ông bà nội ngoại, chứ không 

cấm khi cháu về thăm ông bà ngoại như thời gian qua. Chị muốn con trưởng thành, 

không cư xử vũ phu và ích kỷ giống như người bố. Khi nuôi con chị đảm bảo 

được nơi ở, kinh tế và điều kiện học tập tốt nhất cho con. 

Về điều kiện kinh tế: Chị Phương là viên chức Nhà nước, có thu nhập ổn 

định, có đầy đủ trình độ, khả năng, điều kiện để phát triển đến chức vụ cao hơn. 

Hiện căn nhà của hai vợ chồng vẫn do chị Phương trực tiếp quản lý, sử dụng. 

Ngoài ra chị Phương còn đang sử dụng riêng diện tích đất 222m2 tại Tổ dân phố 

18, trị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng theo Hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất ngày 12 tháng 7 năm 2022. Trong khi đó, anh Hoàng Sĩ Thạc 

hiện đang cư trú tại nhà của bố mẹ anh Thạc, thời điểm ngày 02 tháng 08 năm 

2022 anh Thạc còn chưa làm xong thủ tục đăng ký nơi cư trú.  

Kể từ khi biết chị Phương nộp đơn khởi kiện ly hôn, thì anh Thạc đã đưa 

cháu Minh lên Hà Nội thuê nhà ở trên đó nhằm mục đích không cho chị Phương 

được gặp con. Mặc dù là mẹ ruột của cháu Minh nhưng suốt trong một thời gian 

dài chị Phương không được gặp con mình. Anh Thạc không cho chị Phương biết 

địa chỉ, không cho liên lạc, giao tiếp, gặp cháu Minh. Lúc nào chị Phương cũng 

tha thiết, thậm chí đến mức phải van xin anh Thạc cho mình được gặp con. Chị 

Phương cũng đã tìm đủ mọi cách để biết được địa chỉ nơi ở của cháu Minh, chị 

đều đến tận nơi để xin anh Thạc cho gặp con nhưng anh Thạc đều ngăn cản. Do 

đó, vì sự phát triển toàn diện của trẻ về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối 

quan hệ xã hội, yêu cầu Hội đồng xét xử giao con chung cho chị Phương nuôi 

dưỡng đến khi trưởng thành 

Về cấp dưỡng nuôi con: Tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về tài sản chung: Tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.   

Bị đơn là anh Hoàng Sĩ Thạc và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của bị đơn trình bày: 

Về điều kiện, hoàn cảnh kết hôn, về con chung cũng như tài sản chung như 

lời trình bày của chị Phương là đúng. Nguyên nhân mâu thuẫn là do vợ chồng bất 

đồng quan điểm sống nên nhiều lần to tiếng cãi nhau, không tôn trọng nhau. Mâu 

thuẫn kéo dài làm cuộc sống chung luôn căng thẳng, không có hạnh phúc. Hiện 

nay vợ chồng đã sống ly thân. Nay chị Phương có yêu cầu xin ly hôn, anh nhận 

thấy tình cảm vợ chồng không còn, có níu kéo cũng chỉ là níu kéo hôn nhân không 

có hạnh phúc nên anh đồng ý ly hôn với chị Phương.  
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Về con chung: Anh và chị Phương có 01 con chung là Hoàng Nhật Minh, 

sinh ngày 21/01/2016. Anh Thạc yêu cầu Tòa án giải quyết giao con chung cho 

anh nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Vì hiện nay cháu đang học và sống ổn định 

với anh tại Hà Nội, anh đã xin được cho cháu Minh vào học tại lớp 1A6 Trường 

tiểu học Vinschool Smart City tại Hà Nội, đây là Trường tiểu học tốt nhất nhì tại 

Hà Nội hiện nay và cháu được làm lớp trưởng. Hơn nữa, anh cũng đã có nơi ở và 

công việc làm thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống cho cháu Minh tốt hơn khi 

cháu sống với chị Phương. Ngoài ra, việc chị Phương trình bày là cháu Minh ở 

với anh là không tốt về mặt tậm lý và sức khỏe là không đúng. Vì ngày 04/8/2022 

anh cũng cho cháu Minh khám sức khỏe tại Bệnh Viện trẻ em Hải Phòng được 

kết luận là sức khỏe bình thường. Còn đối với việc học của con, anh cũng đã tận 

tâm dạy bảo con, nên hiện nay con cũng đã đọc được viết được theo đúng yêu cầu. 

Để tránh làm sáo trộn cuộc sống của con chung khi mới bước vào năm học mới.Vì 

vậy, yêu cầu Tòa án giải quyết giao con chung cho anh nuôi dưỡng đến khi trưởng 

thành.  

Việc cấp dưỡng nuôi con: Tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 39/2022/HNGĐ-ST ngày 19 

tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã 

quyết định: 

1. Về hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Thúy 

Phương và anh Hoàng Sĩ Thạc. 

2. Về nuôi con chung: Giao con chung là Hoàng Nhật Minh, sinh ngày 

21/01/2016 cho anh Hoàng Sĩ Thạc trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành 

(đủ 18 tuổi) hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật;  

Về cấp dưỡng nuôi con: Anh Thạc không yêu cầu nên Hội đồng xét xử 

không xét.    

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. 

3. Về tài sản chung: Chị Phương và anh Thạc không yêu cầu nên Hội đồng 

xét xử không xét.     

Ngoài ra, bản án còn quyền kháng cáo và án phí đối với các đương sự. 

Ngày 03 tháng10  năm 2022, chị Phạm Thị Thúy Phương kháng cáo một 

phần bản án sơ thẩm: Không đồng ý quyết định của bản án sơ thẩm về việc giao 

con chung Hoàng Nhật Minh, sinh ngày 21/01/2016 cho anh Hoàng Sĩ Thạc chăm 

sóc, nuôi dưỡng. Yêu cầu cấp phúc thẩm giao con chung cho chị là người trực tiếp 

nuôi. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12 tháng 12 năm 2022, Đoàn Chủ tịch Hội 

Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam có văn bản số 1196/ĐCT-CSLP gửi Toà án nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc đề nghị Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng giao 

con chung Hoàng Nhật Minh là con chung của anh Thạc và chị Phương cho chị 

Phương là người trực tiếp nuôi để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, 

trẻ em. 

Ngày 26/12/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng có văn bản số 

316/HPN-TGCSLP đề nghị được tham dự phiên toà phúc thẩm. Tại phiên toà, đại 

diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng đề nghị Hội đồng xét xử giao Hoàng 

Nhật Minh cho chị Phương là người trực tiếp nuôi để đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn là chị Phạm Thị Thúy Phương giữ nguyên yêu 

cầu khởi kiện và nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xứt xử sửa bản án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân quận Hải An theo hướng giao con chung Hoàng Nhật Minh, 

sinh ngày 21/01/2016 cho chị trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Bị đơn là anh Hoàng 

Sĩ Thạc đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của chị Phương, giữ 

nguyên bán án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu quan điểm 

giải quyết vụ án:  

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của 

Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn, 

bị đơn kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm nghị án đã đảm bảo đúng 

quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Về nội dung kháng cáo:  

Xét thấy, với điều kiện công việc, nơi ở cũng như tài liệu của cả anh Thạc 

và chị Phương giao nộp tại tòa thì anh chị đều có đủ điều kiện về vật chất để chăm 

sóc, nuôi dưỡng cháu Hoàng Nhật Minh sau khi ly hôn. Việc cháu Minh được học 

tập tại trường Tiểu học Đằng Hải hay trường Tiểu học Vinschool Smart City thì 

cháu đều có thể học tập, rèn luyện và phát triển cả về trí tuệ và thể chất. Tuy nhiên, 

từ quan hệ hôn nhân đổ vỡ giữa anh Thạc và chị Phương cho thấy, anh Thạc trong 

mối quan hệ vợ chồng, trong cuộc sống gia đình đã có những hành vi cư xử chưa 

đúng mực của một người chồng; với tư cách là một người cha sống cùng một mái 

nhà với con trẻ, nếu để con trẻ thấy được những hành vi không chuẩn mực này có 

thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lý của đứa trẻ. Chính bản thân anh 

Thạc cũng đã tự thừa nhận với chị Phương và gia đình chị về việc anh đã từng có 

những sai lầm gây tổn thương đến tinh thần, thể xác của chị Phương; và anh cũng 
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tự cam kết nếu còn tiếp tục làm tổn thương chị, anh sẽ tự nguyện đồng ý ly hôn 

với chị Phương và để cho chị được quản lý tài sản, nuôi dưỡng con chung. Như 

vậy, đã chứng minh anh Thạc có hành vi bạo hành; hành vi không chuẩn mực, 

những biểu hiện đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển tinh thần, thể 

chất của của cháu Minh, mặc dù anh Thạc có điều kiện để đáp ứng về vật chất. 

Việc ly hôn giữa hai vợ chồng xuất phát từ lỗi của anh Thạc. Quá trình mâu thuẫn 

vợ chồng thì cháu Minh do chị Phương trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo 

đầy đủ điều kiện về thể chất, tinh thần cho con. Việc anh Thạc đưa con lên Hà 

Nội nhằm hạn chế cho chị Phương gặp và chăm sóc con chung. 

Mặt khác, cháu Minh hiện tại mới được hơn 6 tuổi - chưa đủ tuổi để pháp 

luật quy định cho cháu có được quyền đưa ra mong muốn, nguyện vọng của mình 

khi cha mẹ cháu ly hôn. Chị Phương với tư cách là mẹ ruột, người đã sinh ra cháu, 

nuôi dưỡng, chăm sóc cháu trong suốt 6 năm qua, ngay cả khi bố cháu là anh Thạc 

có mặt ở nhà hay đi làm việc xa nhà thì cháu Minh cũng luôn sống cùng bên mẹ. 

Bản thân chị Phương cũng là người có học thức, có trình độ và có cả nghiệp vụ 

sư phạm nên việc giáo dục, nuôi dạy trẻ, hiểu biết trẻ về vấn đề tâm sinh lý sẽ đảm 

bảo được tốt hơn, toàn diện hơn. Việc Tòa án cấp sơ thẩm xử giao con cho anh 

Thạc trực tiếp nuôi dưỡng là không phù hợp. 

Vì vậy, căn cứ trên quy định của pháp luật, thực tế điều kiện về vật chất, 

tinh thần cần và đủ để nuôi dưỡng cháu Hoàng Nhật Minh. Cần áp dụng quy định 

tại các Điều 71, 72, 82, 83, 84 để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là 

chị Phạm Thị Thúy Phương; cần thiết phải giao con chung cho chị Phạm Thị Thúy 

Phương được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành hoặc có thay 

đổi khác theo pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

- Xét kháng cáo của chị Phạm Thị Thúy Phương:  

[1] Ngày 24/5/2022, Toà án nhân dân quận Hải An thụ lý đơn khởi kiện của 

chị Phạm Thị Thuý Phương về việc xin ly hôn anh Hoàng Sĩ Thạc và chị Phương 

có nguyện vọng được nuôi con chung Hoàng Nhật Minh, sinh ngày 21/01/2016. 

Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, anh Thạc cũng có nguyện vọng nuôi 

con chung. Tài liệu trong hồ sơ vụ án do cấp sơ thẩm thu thập thể hiện ngày 

22/7/2022, trường Tiểu học Vinschool Greenbay tiếp nhận học sinh Hoàng Nhật 

Minh, sinh ngày 21/01/2016 vào học lớp 1 hệ chuẩn của trường. Theo lời khai của 

anh Thạc : “Anh đã xin được cho cháu Minh vào học tại lớp 1A6 Trường tiểu học 

Vinschool Smart City tại Hà Nội, đây là Trường tiểu học tốt nhất nhì tại Hà Nội 

hiện nay. Hơn nữa, anh cũng đã có nơi ở và công việc làm thu nhập ổn định đảm 
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bảo cuộc sống cho cháu minh tốt hơn khi cháu sống với chị Phương”. Như vậy, 

trong khi toà án cấp sơ thẩm đang giải quyết yêu cầu khởi kiện của chị Phương 

trong đó có nội dung giải quyết về việc nuôi con thì anh Thạc đã chủ động xin 

học cho cháu Minh tại trường học tốt tại Hà Nội để chứng minh điều kiện của con 

của anh Thạc. 

[2] Cấp sơ thẩm đã căn cứ vào chứng cứ nêu trên của anh Thạc và nhận 

định: “hiện nay chị Phương và anh Thạc đều có điều kiện nuôi con như nhau. Vì 

cùng có nơi ở, công việc và thu nhập ổn định đảm bảo cho việc chăm sóc nuôi 

dưỡng con chung. Tuy nhiên, hiện nay cháu Minh đang đi học và được tín nhiệm 

làm lớp trưởng lớp 1A6 Trường tiểu học Vinschool Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ 

Niêm, Hà Nội. Mặt khác, anh Thạc cũng đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh hiện 

sức khỏe của cháu Minh bình thường và lực học của cháu hiện đang tốt. Vì vậy, 

xuất phát từ lợi ích về mọi mặt của con, cũng như sự ổn định tâm sinh lý và việc 

học tập của cháu Minh. Hội đồng xét xử xác định anh Thạc có điều kiện nuôi con 

tốt hơn và thấy cần giao cháu Minh cho anh Thạc nuôi dưỡng là phù hợp với điều 

kiện hoàn cảnh thực tế của con chung”. Tuy nhiên cấp sơ thẩm không xem xét, 

đánh giá các chứng cứ khác do cấp sơ thẩm thu thập là vi bằng số 396/2022/VB-

TPLNQ do Văn phòng Thừa Phát lại Ngô Quyền lập ngày 20/8/2022 ghi nhận lại 

nội dung các cuộc hội thoại, hình ảnh hiện ra trên màn hình máy tính khi chị 

Phương mở các file lưu trong USB do chị Phương cung cấp thể hiện nội dung anh 

Thạc cản trở không cho chị Phương thăm con sau khi anh Thạc cho con nhập học 

tại trường Trường tiểu học Vinschool Smart City tại Hà Nội. Nhiều lần chị 

Phương tha thiết cầu xin anh Thạc cho chị được gặp con nhưng anh Thạc không 

đồng ý. Về việc lập vi bằng, anh Thạc cũng thừa nhận do khi nói chuyện với anh 

Thạc qua điện thoại, chị Phương đã ghi âm lại và lập vi bằng. Anh Thạc trình bày 

căn hộ S2-05 Vinhom Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội là nhà của mẹ 

đẻ anh, hiện nay anh và cháu Minh đang sinh sống tại căn hộ này cùng mẹ đẻ của 

mình nên khi chị Phương đến thăm con, mẹ đẻ của anh không cho chị Phương 

vào nhà để gặp con. Như vậy, ngay khi Toà án sơ thẩm đang giải quyết việc ly 

hôn, tranh chấp về việc nuôi con thì anh Thạc đã có hành vi cản trở việc thăm nom 

và chăm sóc con chung là vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Ngoài 

ra việc anh Thạc chuyển trường cho con nhưng không bàn bạc với chị Phương 

cũng là vi phạm nghĩa vụ của vợ chồng và quyền giám hộ của người mẹ đối với 

con chưa đủ 18 tuổi.  

[3] Mặt khác, các chứng cứ khác thể hiện chị Phương là Hiệu phó trường 

Tiểu học Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được 

tăng lương trước thời hạn, chị có thu nhập ổn định, có chỗ ở ổn định, đủ điều kiện 

nuôi con. Trong thời gian con chung chung sống cùng chị Phương và anh Thạc, 

khi cháu Minh học tại trường Mầm non Ánh Dương được các cô giáo chủ nhiệm 

của cháu Minh nhận xét là em bé ngoan ngoãn, lễ phép, vui vẻ, đoàn kết và hoà 
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đồng cùng các bạn. Chị Phương cũng được các cô giáo đánh giá là người đồng 

hành cùng con, biết cách dạy con tự lập, khi con học lớp 5TA con cũng được tín 

nhiệm làm lớp trưởng. Đối với anh Thạc có thu nhập tốt nhưng tại thời điểm cấp 

sơ thẩm giải quyết vụ án và hiện tại anh Thạc chưa có chỗ ở ổn định, vẫn ở nhờ 

nhà của mẹ đẻ anh Thạc. Việc anh Thạc chưa có chỗ ở ổn định gây khó khăn cho 

chị Phương trong việc thăm gặp con. 

[4] Với tất cả các chứng cứ nêu trên đều không được cấp sơ thẩm xem xét 

và đánh giá. Đặc biệt khi anh Thạc chuyển trường cho con, và chuyển con sang 

chỗ ở khác, không cho chị Phương thăm nom con nhưng cấp sơ thẩm vẫn quyết 

định giao con cho anh Thạc trực tiếp nuôi là chưa đảm bảo quyền lợi về mọi mặt 

cho con. Hiện tại cháu Minh chưa đủ 07 tuổi, chưa được thực hiện ý kiến mình về 

việc chung sống với ai khi bố mẹ ly hôn theo quy định tại khoản 3 Điều 84 của 

Luật Hôn nhân và gia đình nhưng xét thấy cháu còn nhỏ nên cần có sự chăm sóc 

của người mẹ. Mặt khác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên Hiệp Phụ nữ 

Hải Phòng có ý kiến đề nghị giao con cho Phương là người trực tiếp nuôi để bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chị Phương cũng như cháu Minh. Ngoài ra, 

chị Phương cũng cam kết nếu chị là người trực tiếp nuôi con thì chị không yêu 

cầu thi hánh án ngay mà đồng ý cho con tiếp tục học hết chương trình lớp 1 tại 

Trường tiểu học Vinschool Smart City Tây Mỗ, Nam từ Liêm, Hà Nội, sau đó chị 

sẽ chuyển trường cho con về học tại trường học tốt nhất của Hải Phòng, cần thiết 

chị vẫn cho con học theo hệ thống Vin tại Hải Phòng để đảm bảo quyền lợi tốt 

nhất về mọi mặt cho con nên Hội đồng xét xử chấp nhận nội dung kháng cáo của 

chị Phương và ghi nhận sự tự nguyện của chị Phương về việc cháu Minh tiếp tục 

sinh sống cùng anh Thạc đến khi cháu học xong chương trình lớp 1 tại Trường 

tiểu học Vinschool Smart City Tây Mỗ, Nam từ Liêm, Hà Nội. 

[5] Từ những nhận định như trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận 

kháng cáo của chị Phạm Thị Thúy Phương, sửa bản án hôn nhân và gia đình sơ 

thẩm số 39/2022/HNGĐ-ST ngày 19/9/2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng về việc nuôi con chung khi ly hôn. 

[6] Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Chị Phạm Thị Thúy Phương 

và anh Hoàng Sĩ Thạc và chị Phạm Thị Thúy Phương phải chịu án phí hôn nhân 

và gia đình sơ thẩm theo quy định. 

[7] Về án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm: Chị Phạm Thị Thúy Phương 

không phải chịu án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm do toàn bộ nội dung kháng 

cáo của chị Phương được chấp nhận.  

[8] Các quyết định khác của bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem 

xét, giải quyết. 

 



9 

 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, Điều 296, khoản 2 Điều 308, Điều 309, Điều 

313 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 55, các điều 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 27, khoản 2 Điều 29 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án, 

1. Chấp nhận kháng cáo của chị Phạm Thị Thúy Phương. 

Sửa bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 39/2022/HNGĐ-ST ngày 

19/9/2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng: 

Về quan hệ hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Thúy 

Phương và anh Hoàng Sĩ Thạc. 

Về con chung: Giao con chung là Hoàng Nhật Minh, sinh ngày 21/01/2016 

cho chị Phạm Thị Thuý Phương là người trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con 

chung đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật;  

Về cấp dưỡng nuôi con: Ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự về việc 

tạm thời chưa yêu cầu nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. 

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. 

Về tài sản chung: Chị Phương và anh Thạc không yêu cầu nên Hội đồng 

xét xử không xét.     

2. Các quyết định khác của bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem 

xét, giải quyết. 

3. Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Chị Phương và anh Thạc mỗi 

người phải nộp 75.000 đồng (bẩy mươi lăm nghìn đồng) án phí ly hôn sơ thẩm. 

Chị Phương đã nộp số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí 

theo biên lai thu số 0004726, ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Trả lại cho chị Phương số tiền 225.000 

đồng (hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng) . 

4.Về án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm: Chị Phạm Thị Thúy Phương 

không phải chịu tiền án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm. Trả lại chị Phương  

300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 
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0004766, ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, người được thi hành 

án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự được sửa 

đổi bổ sung năm 2014. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:  
-VKSNDTP Hải Phòng; 
- TAND quận Hải An; 
- Chi cục THADS quận Hải An; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                 Đặng Hồ Điệp 
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CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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   CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thanh Vân     Lương Ngọc Dũng 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

        Đặng Hồ Điệp 
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